
Danh sách hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại GPHN khám bệnh, chữa bệnh tháng 9 năm 2024  

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày    /9/2024 của Sở Y tế) 

 

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND 
Ngày cấp 

CMND 
Nơi cấp CMND Địa chỉ cư trú 

Đối 

tượng 

Phạm vi 

chuyên 

môn 

Số 

GPHN 

1 Đinh Thị 

Hương 
02/02/1984 

035184016183 28/6/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

xã An Nội, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà 

Nam 

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 

000116 

2 
Phạm Thị 

Liên 
05/08/1989 035189012041 22/9/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

thị trấn Bình Mỹ, 

huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 000117 

3 
Hoàng Thị 

Hồng Minh 
03/05/1974 035174002409 24/6/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

phường Lương 

Khánh Thiện, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 000118 

4 
Hoàng Thị 

Thuý Phương 
30/11/1993 035193002758 25/4/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

xã Thanh Phong, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 000119 

5 
Trần Thị 

Tuyết 
02/03/1982 035182003357 31/12/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 000120 



6 Phan Văn Vận 07/03/1993 035093005087 01/5/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

xã Liêm Tiết, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 000121 

7 
Nguyễn Thị 

Châm 
22/03/1993 035193002271 09/5/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

thị trấn Quế, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà 

Nam 

Y sỹ Đa khoa 000122 

8 Trần Thị Thuý 12/04/2001 035301004797 13/8/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

xã Đồng Du, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà 

Nam 

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 000123 

9 Trần Thị Nhài 30/05/1992 035192001257 08/12/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

Tứ Hiệp, Thanh Trì, 

Hà Nội 

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 000124 

10 Bùi Thị Thu 20/05/1976 035176003876 10/3/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

phường Hai Bà 

Trưg, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 000125 

11 Trần Hữu Đạt 13/7/2000 035200002058 06/7/2022 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

phường Quang 

Trung, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 000126 

12 
Nguyễn Thị 

Linh 
20/10/1996 035196008377 12/8/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

xã Tràng An, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà 

Nam 

Bác sĩ Nhi khoa 000127 



13 
Nguyễn Thuý 

Mị 
25/07/1992 035192003379 11/8/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

xã Thanh Nguyên, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam  

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 000128 

14 
Ma Thị Thuý 

Triều 
04/01/1998 004198002599 11/8/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

xã Ngọc Côn, huyện 

Trùng Khánh, tỉnh 

Cao Bằng 

Bác sĩ 

Chuyên 

khoa Phụ 

sản 

000129 

15 
Nguyễn Thị 

Mai Lan 
16/12/1997 004197003068 20/02/2022 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

xã Sóc Hà, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng 

Bác sĩ 

Chuyên 

khoa Phụ 

sản 

000130 

16 
Đinh Thế 

Công 
25/02/1998 035098007469 18/6/2022 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

xã Liêm Tiết, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

Bác sĩ 

Chuyên 

khoa Nội 

khoa 

000131 

17 
Phạm Thị Thu 

Hiền 
01/01/2000 035300004251 24/6/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

phường Lê Hồng 

Phong, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 000132 

18 Tạ Thị Hạnh 13/10/1993 035193000589 31/12/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

xã Ngọc Sơn, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà 

Nam 

Y sỹ Đa khoa 000133 

19 Mai Thị Tuyết 12/02/1992 035192001858 22/12/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

xã Tượng Lĩnh , 

huyện Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam 

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 000134 
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